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	SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ

TRƯỜNG THPT HƯƠNG VINH

	MÔN: HÓA HỌC ( chương trình nâng cao)
Thời gian làm bài: 90 phút


Họ và tên thí sinh :................................................................................

Lớp :...........................

.

Câu 1: Cho a mol CO2 hấp thụ hết trong dung dịch chứa 2a mol NaOH ta thu được dung dịch A, dung dịch A tác dụng được với dãy các chất:

A. Ba(NO3)2, H2SO4, NaOH, CuCl2.
B. Ba(NO3)2, FeCl2, NaHCO3, NaOH.

C. BaCl2, FeCl2, FeCl3, AlCl3.
D. BaCl2, HCl, H2SO4, NaCl.

Câu 2: Một loại phân phức hợp có tên gọi Amophot , phân này có thành phần hoá học là:

A. NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4.
B. NH4H2PO4 và (NH4)3PO4.

C. Ca(H2PO4)2.
D. NH4H2PO4 và Ca(H2PO4)2.

Câu 3: Khi cho dung dịch H3PO4 phản ứng với dung dịch NaOH ta thu được dung dịch mới chứa 2 chất tan, 2 chất tan đó có thể là:

A. NaH2PO4 và Na3PO4.
B. Na2HPO4 và Na3PO4.

C. Na2HPO4 và NaOH.
D. Na3PO4 và H3PO4.

Câu 4: Nước đá khô là :

A. Nước đá ở -100C.
B. CO rắn.
C. CO2 rắn.
D. SiO2.

Câu 5: NO2 là khí độc gây ô nhiễm môi trường không khí. Trong phòng thí nghiệm, để loại bỏ khí độc này, ta có thể nút ống nghiệm bằng bông có tẩm:

A. Cồn.
B. Nước.
C. Nước vôi .
D. Giấm.

Câu 6: Cho các chất: Al, Al2O3, Al2(SO4)3, Zn(OH)2, NaHS, K2SO3, (NH4)2CO3. Số chất đều phản ứng được với dung dịch HCl và với dung dịch NaOH là

A. 5.
B. 7.
C. 4.
D. 6.
Câu 7: Để loại bỏ CO2 ra khỏi hỗn hợp gồm CO và CO2 bằng phương pháp vật lí ta tiến hành :

A. Nén hỗn hợp ở áp suất cao (60 atm) , nhiệt độ cao , CO2 hoá lỏng.

B. Nén hỗn hợp ở áp suất cao (60 atm), nhiệt độ thường , CO2 hoá lỏng.

C. Dẫn hỗn hợp qua nước vôi trong dư.

D. Làm lạnh đột ngột ở -205,20C , CO2 hoá rắn.

Câu 8: Phản ứng nào sau đây không thể tạo ra 2 muối :

A. dung dịch Ca(HCO3)2 + dung dịch NaOH dư.

B. CO2 + dung dịch NaOH dư.

C. NO2 + dung dịch NaOH dư.

D. Fe3O4 + dung dịch HCl dư.

Câu 9: Nhỏ từ từ từng giọt đến hết 100 ml dung dịch HCl 3,0M vào 200 ml dung dịch X chứa hỗn hợp gồm  Na2CO3 1,0M và KHCO3 1,5M. Sau khi phản ứng kết thúc ta thu được V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là:

A. 4,48.
B. 2,24 .
C. 6,72 .
D. 3,36.

Câu 10: Cho sơ đồ phản ứng : Al + HNO3 ( Al(NO3)3 + N2O + H2O. Số mol axit HNO3 cần để oxi hoá hết 2 mol bột nhôm là:

A. 3,8 mol.
B. 2,0 mol.
C. 7,5 mol.
D. 1,5 mol.

Câu 11: Dãy đều gồm các chất điện li mạnh là:

A. NaCl, HI, HgCl2, KOH.
B. HCl, Fe(OH)2, KNO3, (NH4)2SO4.

C. HF, NaOH, Na2SO4, H2SO4.
D. AgCl, HClO4, CH3COONa, KOH.

Câu 12: Cho V lít dung dịch Ba(OH)2 0,025M vào 100ml dung dịch A chứa hỗn hợp (HNO3 và HCl) có pH = 1,0 thì thu được dung dịch B có pH = 2,0. Giá trị của V là:

A. 0,25
B. 0,45
C. 0,35
D. 0,15

Câu 13: Để phân biệt các dung dịch riêng biệt đựng trong các bình mất nhãn chứa : NH4Cl, (NH4)2CO3, AlCl3, Ba(NO3)2, FeCl3 , thuốc thử duy nhất dùng thêm là:

A. dung dịch HCl.
B. dung dịch NaOH.
C. quì tím.
D. dung dịch NaCl.

Câu 14: Một dung dịch có [OH-] = 1,0.10-13 . Dung dịch này có môi trường :

A. Không xác định.
B. Trung tính.
C. Bazơ.
D. Axit.

Câu 15: Một hỗn hợp A gồm N2 và H2 được trộn theo tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 3. Thực hiện phản ứng tổng hợp NH3 , sau phản ứng thu được hỗn hợp khí B mà tỷ khối hơi của A so với B là 0,9 . Hiệu suất phản ứng tổng hợp NH3 là:

A. 15%.
B. 25%.
C. 20%.
D. 30%.

Câu 16: Hoà tan hoàn toàn một lượng Fe vào dung dịch HNO3 dư , sau phản ứng thu được hỗn hợp khí gồm 0,01 mol NO và 0,015mol N2O. Khối lượng Fe đã dùng là:

A. 2,8 gam.
B. 5,6 gam.
C. 1,4 gam.
D. 8,4 gam.

Câu 17: Khí cacbon dioxit phản ứng được với dãy gồm các chất :

A. Na2SiO3, KCl, dung dịch Ba(OH)2.
B. CuO, O2, dung dịch KOH.

C. dung dịch Ca(OH)2, H2O, CO.
D. dung dịch NaOH, Mg, C.

Câu 18: Dung dịch H2SO4 có pH = 2 . Nồng độ mol/l của dung dịch H2SO4 đó là:

A. 0,01 (M).
B. 0,10 (M).
C. 0,005(M).
D. 0,02 (M).

Câu 19: Dung dịch A chứa hai chất HF 0,1M và NaF 0,1M (cho hằng số axit của HF là Ka = 6,8.10-4). Giá trị pH của dung dịch A là:

A. 5,18.
B. 2,15.
C. 3,17.
D. 4,17.

Câu 20: Hỗn hợp X chứa K2O, NH4Cl, KHCO3 và BaCl2 có số mol mỗi chất đều bằng nhau. Cho hỗn hợp X vào lượng nước dư , đun nóng, sau khi X tan hết thu được dung dịch chứa:

A. KCl, KOH.
B. KCl.
C. KCl, KOH, BaCl2 .
D. KCl, KHCO3, BaCl2.
Câu 21: Thổi từ từ đến dư khí Amôniăc vào dung dịch X thì có hiện tượng : ban đầu xuất hiện kết tủa , sau đó kết tủa tan hết . Vậy dung dịch X chứa hỗn hợp :

A. Al2(SO4)3 và ZnSO4.
B. Al(NO3)3 và AgNO3.

C. AlCl3 và CuCl2.
D. Cu(NO3)2 và AgNO3.

Câu 22: Dung dịch muối X có pH < 7, khi cho X tác dụng với dung dịch BaCl2 sinh ra kết tủa không tan trong axit, còn khi tác dụng với dung dịch Na2CO3 đun nóng thì sinh ra khí và kết tủa keo màu trắng. Chất X là:

A. ZnSO4
B. Fe2(SO4)3
C. KHSO4.
D. Al2(SO4)3.

Câu 23: Dãy chứa các dung dịch (dung môi là nước) đều làm quì tím hoá đỏ là:

A. NaHSO4, MgCl2, Fe(NO3)3.
B. NaH2PO4, CaCl2, NH4Cl.

C. NaHSO4, NaHCO3, Na2HPO3.
D. KAlO2, NaF, NaHCO3.

Câu 24: Trộn hỗn hợp gồm : đất sét và cát , nhào hỗn hợp đó với nước , sau đó đúc khuôn và đem nung đến nhiệt độ 9000C - 10000C , sản phẩm thu được sau khi nung gọi là:

A. Thuỷ tinh.
B. Gạch, ngói.
C. Sành.
D. Sứ.

Câu 25: Phản ứng nhiệt phân nào sau đây là sai :

A. NH4Cl                      NH3 + HCl.
B. NH4HCO3                   NH3 + CO2 + H2O.

C. NH4NO2                   N2 + 2H2O.
D. NH4NO3                  NH3 + HNO3.

Câu 26: Dung dịch có pH < 7 là dung dịch chứa :

A. CuCl2.
B. Na2SO4.
C. KHCO3.
D. NaNO3.

Câu 27: Đốt hoàn toàn 4,96 gam hỗn hợp X gồm CuS , FeS , FeS2 và S thì cần vừa đủ 2,016 lít O2 thu được 1,344 lít SO2 . Cũng 4,96 gam X trên cho qua dung dịch HNO3 đặc, nóng , dư thì sau khi phản ứng hoàn toàn ta thu được V lít NO2 (sản phẩm khử duy nhất) , các thể tích đo ở đktc , giá trị của V là:

A. 10,752.
B. 5,824.
C. 13,216
D. 8,064.

Câu 28: Hoà tan mẫu hợp kim Na-Ba có tỉ lệ mol 1 : 1 vào nước dư, thu được dung dịch A và 6,72 lít H2 (đktc). Cho 1,12 lít CO2 (đktc) hấp thụ hết vào 1/10 dung dịch A, khối lượng kết tủa thu được là:

A. 7,88 gam.
B. 9,85 gam.
C. 3,94 gam.
D. 1,97 gam.

Câu 29: Trong công nghiệp , phân lân supephotphat kép được sản xuất theo sơ đồ sau :

Ca3(PO4)2 ( H3PO4 ( Ca(H2PO4)2  .

Biết hiệu suất chung của quá trình là 75% thì khối lượng dung dịch H2SO4 64% cần để điều chế 351,0 kg  Ca(H2PO4)2 theo sơ đồ trên là:

A. 700,0 kg.
B. 392,5 kg.
C. 612,5 kg.
D. 520,0 kg.
Câu 30: Phát biểu nào sau đây không chính xác:

A. Theo A-re-ni-ut , bazơ là chất có khả năng nhận proton.

B. Hằng số điện li của chất điện li yếu không thay đổi khi thay đổi nồng độ (nhiệt độ không đổi)

C. Dung dịch muối nitrat trong môi trường axit có tính oxi hoá mạnh.

D. Trong dung dịch chất điện li, tổng điện tích dương bằng tổng điện tích âm.

----------------------------------------------- Học sinh không được sử dụng thêm bất cứ tài liệu gì.

----------- HẾT ----------
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Để nhận điểm thi tốt nghiệp THPT 2012 nhanh nhất ngay khi có kết quả
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